
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ CHỨC NĂNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN 

VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2014 

1. Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm 
Địa chỉ:  Ngõ 2, Bạch Long, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333 362 630 

2.Trung tâm huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động 

Địa chỉ:  139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 0437344120 

3. Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân tài 
Địa chỉ: Số 30 Lý Thái Tổ - Phường Lý Thái tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 0422189823 

4.Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn lao động và xây dựng Hà Nội 
Địa chỉ:  Lô 34,  NV2, Tổ dân phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

Điện thoại: 0912066360 

5. Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại: 04 3872 5247 

6. Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động Tp Hồ Chí 

Minh, Sở LĐTBXH, Tp HCM 
Địa chỉ: Số 153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Q Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838402699 

7.Công ty CP đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế 
Địa chỉ:  Số 74 ngõ 29/70/2 Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Đt: 043 559 2164/65  

8.Trường Cao đẳng nghề điện 
Địa chỉ:  Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội. 

Điện thoại: 0838402699 

9.Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật an toàn 
Địa chỉ: : Số 8, ngõ 4 phố Hải Thịnh, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng 



Ninh. 

Điện thoại: 0333837868 

10. Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II 
Địa chỉ: : Lầu 6, Citi Light Tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q1, Tp. HCM. 

11. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 
Địa chỉ: : 02 Ngô Thì Nhậm, phường Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0439438049 

12. Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật và tư vấn an toàn lao động 
Địa chỉ: : Số 4/18/73 Lê Lai, phường Máy Chai, Q.Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313767849 

13. Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp I 
Địa chỉ: : 1/1 E Ngô Tất Tố, phường 22, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0866788186 

14. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II 

Địa chỉ:  (Lầu 2) Võ Văn kiệt - P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. 

Điện thoại: 0438217385 

15. Trường Cao đẳng nghề VMU 

Địa chỉ: : Đường Hải Triều, phường Quán toan, Q.Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313534435 

 

16. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội 
Địa chỉ: : Số 144 đường Trần Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội. 

Điện thoại: 0433560257 

17. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I 
Địa chỉ:  Số 91, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0438689262 

18. Viện Đào tạo quản lý xây dựng DCMT 
Địa chỉ: : Số 19 đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. 

Điện thoại: 0435591684 

19. Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng  
Địa chỉ: : Số 4, phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội, 



Việt Nam. 

Điện thoại: 0438527102 

20. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp 
Địa chỉ: : Số 02, đường Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0437930950 

21. Công ty Cp Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp HCM 
Địa chỉ: : Số 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM. 

Điện thoại: 0835119757 

22 Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế 
Địa chỉ: : Số 51, đường 2/9 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Điện thoại: 0543863298 

23. Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn Quang Anh 
Địa chỉ: : phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333656628 

24. Công ty TNHH MTV đào tạo và kiểm định an toàn miền Trung 
Địa chỉ: : Số 409 Lê Lợi, tổ 9,  phường Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Điện thoại: 0553505962 

26. Công ty TNHH Kiểm định 6 
Địa chỉ: : Số 151/19 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM. 

Điện thoại: 083961276 

27. Công ty cổ phần An toàn lao động Hà Nội 
Địa chỉ: : Số 107 đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0433826650 

28. Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam 
Địa chỉ:  A3 P2 tập thể Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, Q. 

Cầu Giấy. Hà Nội. 

Điện thoại: 0437938053 

29. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng 
Địa chỉ: : Số 02 đường Nguyễn Sơn Hà, phường  Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Tp. Hải 



Phòng. 

Điện thoại: 0313533278 

30. Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin 
Địa chỉ:  Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0438642778 

31. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III 
Địa chỉ: : Lô 14, khu A1 đường Nguyễn Chánh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. 

Điện thoại: 05113739626 

32. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội 
Địa chỉ: : Số 11B, phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. 

Điện thoại: 069556015 

33. Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT 

Địa chỉ:  Số 131 Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại:0439748649 

34. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và đào tạo HSE 
Địa chỉ: : Số 36B, ngõ 51, phố Đốc Ngữ, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0439985429 

35. Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội 
Địa chỉ: : Số 5 tổ 25 phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0435574531 

36. Công ty CP Huấn luyện an toàn và Đo kiểm môi trường 
Địa chỉ: : 41/21 Mai Lão Bạng, P13, Q Tân Bình, HCM 

Điện thoại: 0838100177 

37. Công ty cổ phần Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động 

Địa chỉ:  Nhà số 17, ngách 43/6, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại: 04362851788 

38. Viện Phát triển kinh tế quốc tế 
Địa chỉ: Số 19, ngách 35/69, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại: 0466802565 



39. Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển kỹ năng quản lý 
Địa chỉ:  Số 01 Nguyễn Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0436230290 

40. Công ty Cổ phần huấn luyện kỹ thuật an toàn khu vực II 
Địa chỉ:  Số B21, Phan Văn Trị, phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0862576382 

41. Phân viện Bảo Hộ Lao động và bảo vệ môi trường miền Nam 
Địa chỉ: : Số 124 - 126 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838396998 

42. Phân viện Bảo Hộ Lao động và bảo vệ môi trường Miền trung 

Địa chỉ:  Số 178 Triệu Nữ Vương, Q. Hải Chân, Tp. Đà Nẵng. 

Điện thoại: 05113834208 

43. Trung tâm Giới thiệu việc làm và dạy nghề - Liên đoàn Lao động tỉnh 

Quảng Ninh 
Địa chỉ:  Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333846182 

44.  Trường Trung cấp nghề số 10 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 55, đường Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Tp. Huế. 

Điện thoại: 0543846450 

45. Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động 
Địa chỉ: : Số 99, đường Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 04385856272 

46. Công ty TNHH MTV Nghiệp vụ an toàn, Trường Trung cấp nghề Nghiệp 

vụ Bình Dương 
Địa chỉ: : Số 238, đường Hoàng Hoa Thám, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 0902283463 

 

47. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 
Địa chỉ:  Phường Phương Đông, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333854497 

 

48. Trường Quản Trị Kinh doanh - Vinacomin 



Địa chỉ:  Ngõ 12, phố An hòa, Quận Hà Đông, Hà Nội. 

Điện thoại: 0433519237 

49. Công ty Cổ phần kiểm định An toàn 3 
Địa chỉ: : Số 198/17 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0835122321 

50. Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:  Số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0837314032 

51. Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn lao động và du lịch Hoàn Cầu 
Địa chỉ: : Số 27, ngõ 100/24 đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0462767778 

52. Công ty Cổ phần giáo dục Phương Đông 

Địa chỉ:  Đội 8, thôn Đình Thôn, phường Mỹ đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0466755506 

53. Trung tâm nghiên cứu và đào tạo Quốc tế-Công ty cổ phần hợp tác Việt 

Đức 
Địa chỉ: Số 51A Nguyễn Tuyển, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0837438065 

54. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp, Cục kỹ thuật an toàn và 

môi trường công nghiệp 
Địa chỉ: : Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0439344140 

55. Công ty TNHH Huấn luyện An toàn khu vực phía Nam 
Địa chỉ: : Số 100/43 đường số 3 P9, Q. Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838115945 

56. Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Việt Nam 
Địa chỉ:  P913 (Chung cư A2) khu 151 A, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0436627438 

57. Viện Đào tạo và phát triển quản lý chi nhánh Công ty cổ phần Sở hữu trí 

tuệ Davilaw 



Địa chỉ:  Số 59, đường Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 0462756666 

58. Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội 
Địa chỉ:  Số 73 Cổ Bi, Q. Gia Lâm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0436763668 

59. Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol 
Địa chỉ:  Số 54, đường Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0439449011 

60. Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Thành phố 
Địa chỉ: Số 172 đường 19/5B, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0866754717 

61. Viện Phát triển Quốc tế học 

Địa chỉ:  Số 415, B4 Làng Quốc tế Thăng Long, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0437931073 

62. Công ty TNHH MTV Công nghệ môi trường - An toàn công nghiệp 
Địa chỉ:  Thôn Viên Ngoại, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438766895 

63. Công ty TNHH dịch vụ đào tạo và tư vấn Hà Nội 
Địa chỉ:  Số 1, ngõ 78, đường Lê Thanh Nghị, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438684664 

64. Trung tâm Thông tin môi trường y tế 
Địa chỉ: : Số 135,  Núi Trúc, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 0437368837 

65. Trường Đại học Xây dựng miền trung 
Địa chỉ:  Số 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Điện thoại: 0573823371 

66. Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn quốc gia 
Địa chỉ:  Số 9/2A khu phố 3, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. 

Điện thoại: 0613951615 

67. Trung tâm dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và 

công nghiệp Tp Hồ Chí Minh 



Địa chỉ:  Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0839101587 

68, 69. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 
Địa chỉ: Số 01, đường Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438512603 

70. Công ty cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn 
Địa chỉ:  Số 14/24 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:0838939887 

71. Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên 
Địa chỉ: : Tổ 10A, phường Tân Lập, Tp. Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02803751277 

72. Công ty TNHH Dịch vụ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình 

Địa chỉ:  Khu làng nghề Ninh Phong, phường Ninh Phong, thành Phố Ninh Bình, 

Ninh Bình. 

Điện thoại: 

73. Trung tâm huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động - Trường Cao đằng nghề 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Địa chỉ: : Phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0643583599 

74. Trường Cao đằng nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ 
Địa chỉ: : Khu phố Nội hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại: 06503751531 

75. Công ty TNHH MTV Tư vấn và đào tạo Việt M.I.N.D.S 
Địa chỉ: : Số 88/11/10 tổ 16, khu phố 6, phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng 

nai. 

Điện thoại: 0989224546 

76. Trường trung cấp nghề kỹ thuật Xây dựng và nghiệp vụ 

Địa chỉ: : Số 349, Trường Trinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc yên, Vĩnh Phúc. 

Điện thoại: 02113877482 

77. Trung tâm đào tạo và hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Trà Vinh 
Địa chỉ: : Số 126 QL 53, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Điện thoại: 074653434 



78. Trường Cao đằng nghề LICOGI 
Địa chỉ: : Phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 03203882265 

79. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình 
Địa chỉ: : Số 670, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình. 

Điện thoại: 02183897055 

80. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 
Địa chỉ:  Số 454 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0393885472 

81. Công ty TNHH SSH Việt Nam 

Địa chỉ: : Số 26C1, Lô F, Dự án 833, đường Thư Trung, phường Đằng Lâm, Q. 

Hải An, Tp. Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313725712 

82. Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động Công đoàn 

Quảng Ninh (đăng ký sửa đổi lần 2) 
Địa chỉ: : Khu 4B, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333846182 

83. Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 21/167, đường Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 043533018 

84. Trường Cao đẳng điện lực miền Trung 
Địa chỉ: : Số 04, đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Điện thoại: 05102212201 

85. Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng 
Địa chỉ: : Số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838962938 

86. Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa 

Địa chỉ: : Số14 Điện Cơ, P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0916594896 

87. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp - Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội 



Địa chỉ: : Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0433947165 

88. Công ty Cổ phần LDT 
Địa chỉ: : Đường số 6, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp. Vũng 

Tàu. 

Điện thoại: 0643597959 

 

Năm 2015 

 

1. Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật an toàn Việt Nam 

Địa chỉ: : Số 16A, ngõ 95/2 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

Điện thoại: 0912429937 

2.Trường Cao Đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam 
Địa chỉ: : Số 8 phố Chu Văn An, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Điện thoại: 0333626306 

3.Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng -  Cục quản lý hoạt động xây 

dựng 
Địa chỉ: : Số 37,  Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0439781289 

4.Công ty Than Khe Chàm - TKV 
Địa chỉ:  Khu 6 , Phường Mông Dương, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Điện thoại: 0333868258 

5.Công ty TNHH Đào tạo, Kiểm định và Đo kiểm môi trường lao động 

Đ/c: Ô 7, Lô 7, Tổ 74 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại:0435335737 

6. Trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng 
Đ/c: Số 03 đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313821808 



7. Trường trung cấp nghề Quảng Bình 
Đ/c: Tổ dân phố 1, Bắc Lý, Tp Đồng Hới, Quảng Bình. 

Điện thoại: 0523838204 

8. Công ty cổ phần Công nghệ và thương mại Nam Triều. 

Đ/c: Số 09, ngõ 19 Lương Khánh Thiện, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0435162952 

9. Công ty TNHH KTM 
Địa chỉ:  Số 45 nhà B, Trường đại học sân khấu điện ảnh phường Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0462690116 

10. Công ty cổ phần Lạc Việt 
Địa chỉ: Tổ 6, khu 1B, Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333620199 

11. Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn Việt Nam. 
Địa chỉ:  số 1/3 ngõ 297, đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

Điện thoại: 0435402559 

12. Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc. 
Địa chỉ:  P. Thọ Xương, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại: 02403854538 

 

13. Trung tâm dạy nghề Hải Dương. 
Địa chỉ: : Số 106 đường Hồng Quang, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Điện thoại: 0320838811 

14. Công ty TNHH Kiểm định 6. 

Địa chỉ:  Số 151/19, Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Điện thoại:0839612761 

15. Công ty CP truyền thông quốc tế và đào tạo nhân lực. 
Đ/c: Xóm 1 thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0982663365 



16. Công ty CP Huấn luyện An toàn lao động quốc gia. 
Địa chỉ:  Số 26, ngõ 200/15/43, đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà 

Nội. 

Điện thoại:0913256088 

17. Công ty TNHH Huấn luyện An toàn kỹ thuật Miền Nam. 
Địa chỉ: : Số 23, đường D14B khu phố 3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 0866860718 

18. Trường đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định 
Địa chỉ:  Đường Phủ Nghĩa, P. Lộc Hạ, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định. 

Điện thoại: 03503642891 

19. Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia LBC 
Địa chỉ:  Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại: 0436740833 

20. Công ty TNHH Huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn 
Địa chỉ: : Tầng 19 khu A, tòa nhà Indochina, Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, P Đa Kao, Q1, Tp Hồ chí Minh. 

Điện thoại: 0918357509 

21. Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin 
Địa chỉ: : Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Hà 

Nội. 

Điện thoại: 0462876666 

22. Trường trung cấp nghề - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 

Địa chỉ:  Phường Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0203852257 

23. Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - 

INCOSAF (Đăng ký bổ sung lần 2) 
Địa chỉ:  Số 04 Tôn Thất Tùng, P Trung Tự, Q Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438527102 

24. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 
Địa chỉ: : Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận thanh Xuân, HN. 

Điện thoại: 0435523811 



25. Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng 
Địa chỉ: : Số 159 Phương Khê, phường Đồng Hòa, Q. Kiến An, Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313544718 

26. Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin. 
Đ/c: số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Vàng Danh, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333853108 

27. Trung tâm khoa học công nghệ, tư vấn và hỗ trợ an toàn vệ sinh lao động. 

Đ/c: Số 20 ngách 6/12 phố Đội Nhân, P. vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 0437610165 

28. Công ty cổ phần Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. 

Địa chỉ: : Số 656 H5, tổ 34, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0436617606 

29. Trường cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung. 
Địa chỉ:  Xóm 18C, xã Nghi Liên, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0383851270 

30. Liên doanh Viêt - Nga Vietsopetro 
Địa chỉ: : Số 105 đường Lê Lợi, phường 6, Tp. Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0643859871 

31. Công ty TNHH Trọng tín Hòa Bình 
Địa chỉ: : Tổ 12, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Điện thoại: 096251616 

32. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. 
Địa chỉ: : Đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Điện thoại: 0573828248 

33. Công ty cổ phần Phát triển và Đào tạo nhân lực Việt Nam 
Địa chỉ: : Số 12 ngõ 3, ngách 3/75 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0435380697 

34. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường 
Địa chỉ:  Số 57 đường Lê Quý Đôn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0439714341 



35. Công ty cổ phần Kiểm định và Đào tạo kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động 

Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 201 đường Nguyễn Văn Rảnh, P.7, Q. Tân An, Long An. 

Điện thoại: 0726599951 

36. Công ty cổ phần Kiểm định an toàn và đo lường Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 135 , ngõ 337, phố Định Công, phường Định Công, Q. Hoàng Mai, TP 

Hà Nội. 

Điện thoại: 0436408432 

37. Trung tâm Kiểm định công nghiệp I. 
Địa chỉ: : Số 91 phường Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438689262 

38. Trường Trung cấp nghề kỹ thuật nghiệp vụ Tôn Đức Thắng 
Địa chỉ: : Số TT 17 Tam Đảo, Cư Xá bắc Hải, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Điện thoại: 0838642672 

39. Công ty CP Đào Tạo Greenlines Việt Nam. 
Địa chỉ: : Tổ 7 phố Lệ Mật, Q. Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại: 0435378648 

40. Trường trung cấp xây dựng số 4 
Địa chỉ:  Số 24, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Điện thoại: 02113863367 

41. Liên doanh Viêt - Nga Vietsopetro (đăng ký bổ sung lần thứ 2) 

Địa chỉ: : Số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0643859871 

42. Viện Phát triển kinh tế Quốc tế (đăng ký bổ sung lần thứ 2) 
Địa chỉ: Số 19 ngách 35/69 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

Điện thoại: 0466802565 

43. Công ty CP Trí Tuệ Sao Mai 
Địa chỉ:  Số 39, ngách 35/39 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại:0462533433 



44. Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội 
Địa chỉ: : Số 69 Đinh Tiên Hoàng, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: 0422200898 

45. Công ty Than Nam Mẫu - TKV 
Địa chỉ: : Số 1 A, Trần Phú, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Điện thoại: 0333854031 

46. Công ty Cổ phần Kiểm định và Huấn luyện an toàn lao động Sài Gòn 

Địa chỉ: 21A đường Cầu Xây, phường Tân Phú, quận 9, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0862809288 / 0982323815 

47.Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đào tạo Thu Ngân 

Địa chỉ:  Phố mới, thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Điện thoại: 01253538686 

48. Trường Trung cấp Kinh tế và Kỹ thuật Công thương - CCI 
Đ/c: Số 331 Ngô Gia Tự, P. Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh. 

Điện thoại: 02413874078 

49. Công ty TNHH Asian Hà Nam 
Đ/c: Số 184 đường Quy Lưu, tổ 16 phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam. 

Điện thoại: 03513686678 

50. Công ty cổ phần Kiểm định an toàn thiết bị Công nghiệp Thành phố 
Địa chỉ:: Số 331/7/9 Phan Huy Ích, P. 14, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838314194 

51. Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An 
Địa chỉ:: Km 1, Đại Lộ Lê Nin, Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Nghệ An. 

Điện thoại: 0383847718 

52. Trường Cao đẳng nghề Đường sắt 
Địa chỉ:: Số 2/167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438714458 

53. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất 
Địa chỉ:: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ 



54. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng 
Địa chỉ:: Số 55 đường Giải phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0643597959 

55. Trường Cao đẳng công nghiệp Cao Su 
Địa chỉ:: 142 đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. 

Điện thoại: 06513879787 

56. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình 
Địa chỉ:: Tổ dân phố 1- Bắc Lý- Tp Đồng Hới, Quảng Bình. 

Điện thoại: 0523838204 

57. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang 

Địa chỉ: Số 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang. 

Điện thoại: 0773814946 

58.Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 240 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313553999 

60.Trường Đại học Công nghệ Vinh 
Địa chỉ:: Số 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp. Vinh, Nghệ An. 

Điện thoại: 0383535232 

61. Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - 

INCOSAF 
Địa chỉ: Số 243A - Đê La Thành , phường Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0438527102 

62. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn - Chuyển giao công nghệ - Dạy nghề S.Q 
Địa chỉ:: Số 513/18 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0838336367 

63. Công ty TNHH Tư vấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Hoàng Bảo 

Vinh 

Địa chỉ: 234/64 Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Điện thoại: 0633990690 



64. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I 
Địa chỉ: Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội. 

Điện thoại: 0433863451 

65. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và dịch vụ bảo hội lao động 
Địa chỉ: Số 61 đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Điện thoại: 0733953538 

66.Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II 
Địa chỉ:: 28 Ngô Xuân Thu, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. 

Điện thoại: 05113842266 

67. Công ty cổ phần Kiểm định huấn luyện và tư vấn giải pháp an toàn 

Địa chỉ:: 76 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0903650309 

68. Công ty TNHH Phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC 
Đ/c: Khu cảng Cát Lái, số 1295B, đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2, 

Tp.HCM. 

Điện thoại: 0837422771 

69. Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Hà Nam 
Địa chỉ:: Đường Trần Nhật Duật, phường Lê Hồng Phong, phường Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam. 

Điện thoại: 03513855443 

70. Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất 
Địa chỉ:: Khu đô thị Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0553610588 

 

Năm 2016 

 

2.Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

Địa chỉ:  Số 278 Đường Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

Đt: 0211 3867405 

3.Trung tâm phát triển công nghệ quản lý và kiểm định xây dựng 
Địa chỉ:: 37 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Đt: 0439760271 



4. Công ty Cp tư vấn và đào tạo Nhân Văn 
Địa chỉ:: 162/100 Nguyễn Duy Cung, P12, Q Gò Vấp , Tp HCM 

Đt: 0838315346 

5. Công ty Cp khoáng sản Quảng Trị 
Địa chỉ:: Nguyễn Du, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị 

Đt: 053 2218334 

6. Công ty TNHH BSI Việt Nam 
Địa chỉ::  45 Võ Thị Sáu, tòa nhà Citylight, p. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

8. Công ty TNHH Đào tạo an toàn lao động HSE Thái Nguyên 
Địa chỉ:: Tổ 13, P. Trung Thành, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

9. Trường Cao đằng nghề Lao động - xã hội Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 83 đường Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 

10.Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và kiểm định thiết bị Việt Nam 
Địa chỉ: Đt: 0432665326 

11.Công ty TNHH Việt Hà 
Địa chỉ:: Lô 38 B, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà 

Nội 

ĐT: 0435840122 

12. Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi 

Địa chỉ: Tổ liên hiệp 1, P Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

ĐT: 055 3673872 

13. Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV 
Địa chỉ: Số 969, đường Bạch Đằng, P. Quang Trung, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Đt: 0333851741 

 

14. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh 
Địa chỉ:  P. Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đt: 0393681690 



15.Công ty CP đào tạo nguồn nhân lực Đại Việt 
Địa chỉ: Số 44 An trạch, P Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

ĐT: 0982175386 

16. Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn lao động Bắc Giang 
Địa chỉ:: Số 87-89 đường 295B thôn Tự, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Đt: 02403826688 

17.Công ty Cp Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tp HCM 

Địa chỉ:: 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q Bình Thạnh, Tp HCM 

ĐT: 0835119757 

18. Công ty TNHH Chứng Nhận Hệ Thống Quốc tế Hanv 
Địa chỉ:: Số 30 ngách 261/48 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ 

Liêm - Hà Nội 

Đt: 0462924372 

19.Công ty TNHH huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn 
Địa chỉ:: Tầng 19 khu A, tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa kao, 

Q1, Tp HCM 

Đt: 0918357509 

20. Công ty TNHH Dịch vụ An toàn và Tư vấn Pháp luật HTH 
Địa chỉ:: Số 10, Tổ 1, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh 

21.Trường CĐ nghề Công nghệ Giấy và cơ điện 
Địa chỉ:: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Đ/c: 02103829534 

22. Công ty CP Đào tạo nhân lực Asean 

Địa chỉ:: 173 Đường An lập, Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh 

0912206086 

23. Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội 
Địa chỉ:: 131 Thái Thịnh, Q Đống Đa, Hà Nội 

Đ/c: 0438532033 



24. Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam 
Địa chỉ:: 40/2B đường số 6, khu phố 5, phường Linh Tây, Q Thủ Đức, HCM 

ĐT: 08 37203414 

25.Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng 
Địa chỉ:: Căn hộ 111a, nhà A1, Tập thể Cty Bưu chính viễn thông, P Quan hoa, 

Cầu giấy, Hà Nội 

Đt: 0422661111 

26. Công ty TNHH Đào tạo và kiểm định STIE 

Địa chỉ: 19/2/127 Nguyễn trãi, Phường Thượng đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Đt: 0466505551 

27. Trường CĐ nghề Chu Lai – Trường Hải 
Địa chỉ:: Khu công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

ĐT: 0510 3567112 

28. Viện đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế 
Địa chỉ:: 503A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Q 2, Tp HCM 

Đt: 0866750457 

29.Công ty Cp Kiểm định Sài Gòn S.I.C 
Địa chỉ:: 117 Lê Hoàng Phai, P 17, Q Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 

Đt: 0838953945 

30. Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị 
Địa chỉ:: Xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 043 8780401 

31. Viện nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng 
Địa chỉ:: 22 Chi Lăng, P Hải Châu II, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng 

Sđt: 05113707799 

32. Trường cao đẳng công nghiệp Huế 
Địa chỉ:  60 Nguyễn Huệ, TP Huế 

Sđt: 0543822813 

33. Trung tâm đào tạo – Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:: Lô E1, Khu công nghệ cao, Xa Lộ Hà Nội, P Hiệp Phú 

Sđt: 0837360052 



34. Trường cao đẳng nghề cơ giời và thủy lợi 
Đc: Xã Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Đồng Nai 

Sđt: 0613698206 

35. Trung tâm tư vấn môi trường và an toàn vệ sinh lao động ENCOH 
Đc: 215/5 Huỳnh Văn Bánh, P 12, Q Phú Nhuận. 

Sđt: 0822447898 

36. Trường Trung cấp nghề xây lắp điện 
Địa chỉ: Số 356A, Phước Long A, Q 9, TP Hồ Chí Minh 

Sđt: 0737312958 

37. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang 1.5 

Địa chỉ:: Số 28, Ngõ 66, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

Sđt: 0437634420 

38. Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và Xúc tiến thương mại Edupro 
Địa chỉ:: Số 2, ngõ 541, Lĩnh Nam, P Lĩnh Nam, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

Sđt: 0973130696 

39. Cty TNHH Khai thác dịch vụ Trường Thịnh Thăng Long 
Địa chỉ:: Nhà A1 khu dịch vụ bến xe Yên Nghĩa, P Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

Sđt: 0433571697 

40. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 
Địa chỉ:: Số 73 Nguyễn Huệ, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

0703822141 

41.Trường cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ Thuật Bắc Ninh 
Địa chỉ:: Đường Hàn Thuyên, Khu I Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh 

02413827974 

42.Cty Cp kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động công nghệ mới 
Đc: Số 116 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

01646905428 

43. Trường cao đẳng xây dựng Nam Định 
Đc: QL 10, P Lộc Vượng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

03503682845 



45. Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định 
Đc: Ql 10, xã Lộc An, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

03503843678 

46. Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa 
Đc: Số 185-187, Hoàng Văn Thụ, P 8, Q Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 

0838443565 

47. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp- Ban quản lý các khu công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội 

Địa chỉ:: Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 

0433947165 

48. Viện Đào tạo và hợp tác giáo dục – CN Cty cp đào tạo phát triển kinh tế 
Địa chỉ:: Số 21B ngách 35/69 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

0462852900 

49. Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ 
Địa chỉ:: tổ 27 Thị trấn Đông Anh, - Đông Anh – Hà Nội 

0439682799 

50. Cty CP kiểm định an toàn quốc tế AIGA 
Địa chỉ:: 112 Lưỡng Như Hộc, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 

05113640338 

51. Trường trung cấp nghề Việt Mỹ 
Địa chỉ:: Tổ 6, Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

0280 3505055 

52. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ 
Địa chỉ:: Sô 45 đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 

07103830353 

53. Cty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật an toàn Việt Nam 
Địa chỉ:: Số 9/621 Xa Lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

0837245004 

54. Cty Cp Kiểm định một 

Địa chỉ:: 27 Ngô Gia Tự, Phường 2, Q 10, Hồ Chí Minh 

0835074756 



55. Cty Cp dịch vụ kỹ thuật và đào tạo VietSafe 
Địa chỉ: : Số 01/ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 

0432222665 

56. Cty CP kiểm định thiết bị và huấn luyện an toàn Việt Nam 
Địa chỉ:  Số 402, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

016968626 

57. Công ty CP An toàn lao động Việt Nhật 

P.916 tòa CT3A Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Điện thoại: 0912689699 

58. Trường cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu 5, Thị trần Trới, Quảng Ninh 

0333858988 

59. Trường cao đẳng nghề Viglacera 

Địa chỉ:: Kdt Yên Phong, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 

02413884588 

60. Cty TNHH MTV kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

Địa chỉ:: 236 Phong Định Cảng, Tp Vinh, Nghệ An 

0386250236 

61. Viện Y tế công cộng Tp Hồ Chí Minh 
Địa chỉ:: 159 Hưng Phú, P 8, Q 8, Hồ Chí Minh 

0838559503 

64. Trường Trung cấp nghề Khu kinh tế Hải Phòng 
Địa chỉ:: Số 1 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, tp. Hải 

Phòng 

0313874168 

  

2017 – 2018 

 

1. Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn An toàn MT 



Địa chỉ:: 220/49 đường số 10, phường 9, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0938964789 

 

2. Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt 
Địa chỉ:: Số 3 Đông Trà 1, Phường Dư Hàng Kênh, Q Lê Chân, Tp Hải Phòng 

Điện thoại: 0225 3745355 

 

3. Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam 

Địa chỉ:: Số 19/2/127 Nguyễn trãi, Phường Thượng Đình, Q Thanh Xuân, Tp Hà 

Nội 

Điện thoại:       024 66505551 

 

4. Trường Cao đẳng Hàng hải 1 
Địa chỉ:: Số 498 Đà Nẵng, Q Hải An, Thành phố Hải Phòng 

Điện thoại: 024 66505551 

 

5. Công ty Cổ phần LDT 
Địa chỉ:: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, P Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu 

Điện thoại:       0903688788       

 

6. Công ty CP An toàn - Sức khỏe - Môi trường Việt Nam 

Đc:: Số 53, Đường Nguyễn Văn Trỗi, P Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại:       0989052255 

 

7. Công ty TNHH HSE Investment Việt Nam 
Đc::  20/20 đường 12, khu phố 1, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại:       0918986865 

 

8. Chứng nhận: Công ty TNHH HSE Chứng nhận KNA 
Đc::  Số 3, hẻm 2, ngách 3, ngõ 15, tổ 3, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội 

Điện thoại:       0981222786 

 

9. Công ty TNHH Thương mại và phát triển dịch vụ Châu Âu 



Đc: Số 3, hẻm 2, ngách 3, ngõ 15, tổ 3, P. Phú Lương, Q. Hà Đông, Tp Hà Nội 

Điện thoại:       0981222786 

 

10. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
Đc:: Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

Điện thoại:       0274 3 822 007 

 

11. Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Trụ sở chính:  348 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại:       028 38402699 – 028 35140223    

    

12. Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 
Địa chỉ: Trụ sở chính:  Số 21B ngách 35/69 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Điện thoại:       024 628 52900 

13. Công ty  THHH Đào tạo an toàn lao động HSE Thái Nguyên 
Địa chỉ:  Số 2B đường Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

 

14. Công ty CP Kiểm định-Huấn luyện và Đào tạo Nhân lực ITC 
Địa chỉ: Trụ sở chính:  156 Đường số 4, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại:      0918491952 

15. Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol – Chi nhánh 

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện An toàn lao động 

Địa chỉ: Trụ sở chính: 94 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q Bình Thạnh, Tp Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 0902612226 

16. Trường Đại học Thái Bình 



Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

17. Công ty CP Tư vấn Đào tạo Kiểm định Mai Khôi 
Đc: Tầng lửng tại tầng 1 Tòa nhà An phú Plaza, 117 -119 Lý Chính Thắng, 

Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại:       028 39622399 

18. Công ty TNHH Phát triển nhân lực và  Thương mại Mastco 
Đc: 73/3/8/2 Bùi Công Trừng, Thạnh Xuân, quận 12, Tp Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 36360525 

19. Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn KV2 

Địa chỉ: 298, Ấp 1, Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương 

Giấy Kiểm định ngày cấp:  29/08/2018 – 29/08/2023 

20. Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty 

Than Hạ Long - TKV 

Địa chỉ: Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Điện thoại: 0220333968198 

 

21. Công ty TNHH Kỹ thuật và  Công nghệ Minh Thư 

Địa chỉ: Số 9 đường Phạm Văn Nghị, phố 3, phường Động Thành, Thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình 

Điện thoại: 02293885556 

 

22. Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và tư vấn xây dựng – Incosaf 
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành , phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 02432181635 

23. Công ty Cổ phần An toàn lao động Bình An 
Địa chỉ: 166 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 02838504469 



24. Trung tâm TNHH Huấn luyện kỹ thuật an toàn Việt Nam 
Địa chỉ: số 415/19 đường Trần Phú, phường 7, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

25. Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn môi trường Miền Nam 
Địa chỉ: Số 10A, đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

26. Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt 

Địa chỉ: Số 3 Đông Trà 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng 

27. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Xây dựng RDC – chi nhánh Công ty CP 

Giáo dục Việt RDC 

Địa chỉ: Trụ sở chính: số 140/4 đường TL41, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

28. Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2 
Địa chỉ:  Km32, quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai 

29. Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ 
Địa chỉ: trụ sở chính phòng 104, nhà C5, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

30. Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội 
Địa chỉ: 15A Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

31. Công ty Dịch vụ an toàn và  môi trường Miền Nam 
Địa chỉ: số 72 Tôn Đản, phường 10, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

32. Công ty TNHH phát triển nhân lực và thương mại MASTCO 
Địa chỉ: trụ sở chính  số 73/3/8/2 Bùi Công Trừng, Khu phố 4, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

33. Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc 
Địa chỉ: trụ sở chính  đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

Điện thoại: 02383500235 

34. Viện Đào tại y học dự phòng và y tế công cộng 
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 



35. Công ty TNHH Safety Care 
Địa chỉ: Số 120 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 02862744291 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại:  /Images/editor/files/46(1).jpg 

36. Viện quản lý đào tại ESC Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 3 số 12, tổ 18 cụm dân cư Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội\ 

Điện thoại: 02436419720 

  

2019: 

6. Công ty TNHH Hỗ trợ Đào tạo và Tư vấn quản lý doanh nghiệp - VCCI 
Địa chỉ: Số 5/14 ngõ 127 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 0989403015 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại:  /Images/editor/files/6.jpg 

7. Công ty cổ phần Huấn luyện An toàn 3 
Địa chỉ: Số 42/62 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0905089874 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/7.jpg 

8. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Sao Đỏ 
Địa chỉ: Số 24, phố Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 02203588109 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/SaoDo.jpg 

9. Công ty Cổ phần Thương mại Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm 

định Việt 
Địa chỉ: số 364, đường Tạo Lực 1, KP 1, phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu 
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Một, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại: 02743868738 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/K%c4%90V.jpg 

10. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II 
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 12, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: 02838217385 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/CNII(1).jpg 

11. Công ty TNHH Phát triển Nhân lực và Thương mại Mastco 
Địa chỉ:  Số 73/3/82 Bùi Công Trừng, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM 

Điện thoại: 02836360522 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/Mastco.jpg 

12. Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III 
Địa chỉ: Lô 14, Khu A1, đường Nguyễn Chánh, phường Hòa Bắc, quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại: 026 373 9626 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/58.jpg 

  

13. Công ty TNHH Phát triển Thương mại và dịch vụ AGK 

Địa chỉ: 358/32 Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM 

Điện thoại: 02836101818 - 0913297968 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/GCNAGK.jpg 

 

14.  Công ty TNHH An toàn lao động An Bình 

Địa chỉ: Số nhà 3C, ngõ 401/15 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

Điện thoại: 0916508226 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/GCNATL%c4%90AB.jpg 
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15. Công ty Cổ phần An toàn lao động Hà Nội 
Địa chỉ: Số 107 đường Tô Hiệu, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

Điện thoại: 0433826650 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/GCNATL%c4%90HN.jpg 

 

16. Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên 
Địa chỉ: Tổ 15 phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 02083845035 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại:  /Images/editor/files/GCNC%c4%90CTTN.jpg 

 

17. Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Dịch vụ Châu Âu 
Địa chỉ: Số nhà 5/4/2 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà 

Nội 

Điện thoại: 0983533568 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/GCNDVCA.jpg 

 

18. Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty 

Than Hạ Long – TKV 

Địa chỉ: Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Điện thoại: 020333968198 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/GCNTKV.jpg 

19. Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật an toàn 

Địa chỉ: Số 8 ngõ 4 phố Hải Thịnh, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Điện thoại: 02033802186 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/DVKTAT.jpg 
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20. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kiểm định an toàn Việt Nam 
Địa chỉ: Số 1/3 ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 02435402559 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/CV26.jpg 

21.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH 
Địa chỉ trụ sở chính: Số 172 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc,  Thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/CV%2028.jpg 

22. Trung tâm Kiểm định Công nghiệp I 

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Bộ Công thương, 655 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế, 

quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

Điện thoại: 0243 868 9262 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/34.jpg 

 

23. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế và Đào tạo HSE 
Địa chỉ: 36B ngõ 51 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0243 9985 429 – 0912 768 614 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/38.jpg 

 

24. Tổng Công ty công nghiệp hóa chất mỏ - VINACOMIN 
Địa chỉ: Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0243 864 2778 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/44.jpg 

 

25. Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn  Đào tạo và Dịch vụ Thương mại Anh Thư 
Địa chỉ: Số 3/21 Võ Văn Tần, phường Thống Nhất,  TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa  - 

Vũng Tàu 

Điện thoại: 0986 226 928 
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/46.jpg 

 

26. Công ty Cổ phần Kiểm định Thiết bị Công nghiệp Thành phố 
Địa chỉ: 41/2 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: 02862650297 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/cn43.jpg 

 

27. Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 348 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 351 44476 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/16.jpg 

 

28. Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Công nghiệp Một 
Địa chỉ: Số 1/1 E Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 0286 2701 786 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/29.jpg 

 

29. Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo 

Phát triển Kinh tế 
Địa chỉ: Số 21B ngách 35/69 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 0246 2786 555 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/30.jpg 

 

30. Công ty TNHH Huấn luyện Kỹ thuật an toàn Việt Nam 
Địa chỉ: Số 415/19 đường Trần Phú, phường , quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0903928606 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/32.jpg 
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31. Công ty TNHH Huấn luyện An toàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Số 1077 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0936 979 979 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/33.jpg 

 

32. Công ty TNHH và Dịch Vụ Đào Tạo An Bình 
Địa chỉ: Số 104 Lý Thái Tổ, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

Điện thoại: 02622 40 179 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/39.jpg 

 

33. Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật và tư vấn lao động Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 4/18/73 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng 

Điện thoại: 02253 859 366 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/41.jpg 

 

34. CÔng ty TNHH Huấn luyện và Kiểm định An toàn 3 

Địa chỉ: Số 107/7/13, đường số 37,  phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0936 295 498 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/57(1).jpg 

35. Công ty TNHH Một thành viên Đào tại và Kiểm định an toàn Miền Trung 
Địa chỉ: Lô C4-14, đường Thái Thú, Khu dân cư Phát Đạt, phường Chánh Lộ, 

Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: 0255 3715 280 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/35.jpg 
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36. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng 
Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Sơn hà, phường Vĩnh Niệm,  quận Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/47.jpg 

37. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp 

Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà 

Nội 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/45.jpg 

 

38. Công ty Cổ phần huấn luyện An toàn Việt Nam 
Địa chỉ: thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/54.jpg 

 

39. Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ: P2A3 – Tập thể Đại học Ngoại ngữ - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 0976 607 660 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/55.jpg 

 

40. Công ty TNHH Kỹ thuật an toàn Môi trường Phúc An 
Địa chỉ: 4/33 Kha Vạn Cân, phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Điện thoại: 0254 3575 989 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/60.jpg 

 

41. Viện Đào tạo Quản lý Xây dựng DCMT 
Địa chỉ:  số 24, TT2A, Khu Đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 0912 411 100 
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/61.jpg 

 

42. Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng quản lý 
Địa chỉ:  Số 01 Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 02436230290 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/62.jpg 

 

43. Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Giao thông Vận tải 
Địa chỉ: thôn 1, Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Điện thoại: 0243 861 1427 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/63.jpg 

44. Công ty TNHH Huấn luyện Kỹ thuật an toàn lao động Việt Nam 
Địa chỉ: Số 7, ngõ 10A, đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0986435875 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/66.jpg 

 

45. Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM 
Địa chỉ: Số 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/69.jpg 

 

46. Công ty TNHH Huấn luyện, kiểm định an toàn và đo lường mồi trường 

ATS 

Địa chỉ: Số 10B, dãy A, ngõ 18 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

Điện thoại: 0982526369 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/07.jpg 

 

47. Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động Thành phố Hồ Chí Minh 
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Địa chỉ: 348 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 35144476 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/16(1).jpg 

 

48. Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn an toàn MT 

Địa chỉ: Số 220/49 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0938964789 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/17.jpg 

 

49. Công ty Cổ phần Giải pháp An toàn Á Châu 
Địa chỉ: 16-18 Đường số 1 – Lương Định Của, KP3, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0949 050 499 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/18.jpg 

50. Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường lao động Khánh Hòa 

Địa chỉ: số 24 Bạch Đằng, phường Phúc Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Điện thoại: 0258 35130315 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/23.jpg 

 

51.  Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo 

phát triển Kinh tế 

Địa chỉ: Số 21B ngách 35/69 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 02462786555 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/30(1).jpg 

  

52. Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III 

Địa chỉ: Lô 14, Khu A1, đường Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, Đà Nẵng 
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Điện thoại: 02363 739626 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/58(1).jpg 

  

53. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế 
Địa chỉ: Số 51, đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên 

– Huế 

Điện thoại: 02343863298 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/67(1).jpg 

 

54. Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh 
Địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Điện thoại: 0223810934 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/68.jpg 

 

55. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 02439438049 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/71.jpg 

 

56. Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục – Chi nhánh công ty Cổ phần Giáo dục 

và Đào tạo Việt Nam 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 158 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02422847555 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/72.jpg 

57. Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật an toàn 
Địa chỉ: Số 8 ngĩ 4, phố Hải Thịnh, phường Hồng hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh 

Điện thoại: 0230 383 2168 
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/21.jpg 

 

58. Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Kiểm định an toàn Miền Trung 
Địa chỉ: Lô C4-14, đường Thái Thú, Khu dân cư Phát Đạt, phường Chánh Lộ, TP 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: 02553715280 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/35(1).jpg 

 

59. Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn và Môi trường Việt Nam 
Địa chỉ: Số 63 đường số 7, Khu nhà ở Đường sắt Dĩ An, Khu phố Thống Nhất 1, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại:  02743795736 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/52.jpg 

 

60. Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV 
Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng 

Điện thoại: 02633961682 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/64.jpg 

  

61. Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp Hà Nội 
Địa chỉ trụ sở chính: Số 148A4, KĐT Đại Kim, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02466 538 066 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/76.jpg 

  

62. Công ty TNHH Dịch vụ đào tạo và tư vấn Hà Nội 
Địa chỉ: Số 1 ngõ 78 phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

Điện thoại: 0246 2592 607 
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/73.jpg 

  

63. Viện Phát triển kinh tế Quốc tế 
Địa chỉ: Số 6, ngõ 387/17 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 02466 802565 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/70.jpg 

  

64. Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam 
Địa chỉ: Số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3812 2196 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/77.jpg 

65. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương 

Địa chỉ: Đường An Định, phường Việt Hòa,TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

Điện thoại: 0220 3858 499 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/75.jpg 

 

66. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động 

Địa chỉ trụ sở chính: 99 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

Điện thoại: 024 3220 2210 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, xem 

tại: /Images/editor/files/80.jpg 

  

Danh sách các đơn vị được huấn luyện cho nhóm 5: 

 

1. Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông; 
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2. Công ty TNHH Kiểm định 6; 

3. Viện quản lý kinh tế quốc tế; 

4. Công ty TNHH An toàn lao động Việt Nam; 

5. Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol; 

6. Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt; 

7. Công ty TNHH SSH Việt Nam; 

8. Viện khoa học an toàn vệ sinh lao động Tp Hồ Chí Minh; 

9. Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn Thành phố; 

10. Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

11. Trường trung cấp nghề Xi măng Hải Phòng 

12. Công ty CP An toàn - Sức khỏe môi trường Việt Nam 

13. Công ty Cổ phần Đào tạo Greenlines Việt Nam 

14. Công ty TNHH huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an 

15. Công ty Cổ phần LDT; 

16. Viện Y tế công cộng Tp Hồ Chí Minh; 

17. Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol – Chi nhánh Trung tâm 

Kiểm định và Huấn luyện An toàn lao động 

18. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường  

 


